
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO 
–––––––––– 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuần Giáo, ngày    tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” năm 2021  

đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tuần Giáo 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT, ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; 

Căn cứ Hướng dẫn số 2723/HD-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về 

đánh giá, xếp loại đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Tuần 

Giáo về kết quả đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” năm 2021 và nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tuần Giáo; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo tại 

Tờ trình số 165/TTr-PGDĐT ngày 28/02/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” năm 2021 

đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tuần Giáo (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ quyết định này, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

Tuần Giáo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu chí 

xếp loại “Đơn vị học tập” theo quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT, 

ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chủ tịch Hội Khuyến học 

huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh Điện Biên (b/c); 

- Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên (b/c); 

- TT Huyện ủy-TT HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu VT, CVVX, GDĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mùa Va Hồ 



 

DANH SÁCH 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /02/2022 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

TT Tên cơ quan 
Tổng 

điểm  

Xếp 

loại 

Ghi 

chú 

1 Ban Tổ chức huyện ủy 95 Tốt  

2 Ban Dân vận huyện ủy 91 Tốt  

3 Ban Tuyên Giáo huyện ủy 96 Tốt  

4 Ủy ban Kiểm tra 95 Tốt  

5 Thanh tra huyện 90 Tốt  

6 Văn phòng huyện ủy 96 Tốt  

7 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 95 Tốt  

8 Văn phòng HĐND&UBND huyện 95 Tốt  

9 Phòng Nội vụ 93 Tốt  

10 Phòng tư pháp 90 Tốt  

11 Phòng y tế 90 Tốt  

12 Phòng LĐ TB&XH 95 Tốt  

13 Phòng GD&ĐT 95 Tốt  

14 Phòng Tài chính - Kế hoạch 90 Tốt  

15 Phòng Kinh tế hạ tầng 90 Tốt  

16 Phòng Tài nguyên và môi trường 90 Tốt  

17 Phòng Văn hóa và Thông tin 90 Tốt  

18 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 88 Tốt  

19 Phòng dân tộc 88 Tốt  

20 TT VH - Truyền thanh - Truyền hình huyện 90 Tốt  

21 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 92 Tốt  

22 Liên đoàn Lao động huyện 90 Tốt  

23 Huyện Đoàn TNCSHCM 90 Tốt  

24 Hội Nông dân 85 Tốt  

25 Hội Phụ nữ 90 Tốt  

26 Hội Cựu chiến binh 90 Tốt  

27 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 100 Tốt  

28 UBND Thị trấn Tuần Giáo 92 Tốt  

29 UBND xã Quài Tở 90 Tốt  

30 UBND xã Quài Nưa 90 Tốt  

31 UBND xã Quài Cang 91 Tốt  

32 UBND xã Nà Sáy 88 Tốt  

33 UBND xã Mường Thín 85 Tốt  

34 UBND xã Chiềng Sinh 90 Tốt  

35 UBND xã Chiềng Đông 85 Tốt  

36 UBND xã Tỏa Tình 90 Tốt  

37 UBND xã Pú Nhung 91 Tốt  

38 UBND xã Rạng Đông 92 Tốt  

39 UBND xã Mùn Chung 85 Tốt  



 

40 UBND xã Mường Mùn 95 Tốt  

41 Trường Mầm non Thị trấn 98 Tốt  

42 Trường Mầm non 20/7 100 Tốt  

43 Trường Mầm non Họa Mi 95 Tốt  

44 Trường Mầm non Hoa Ban 90 Tốt  

45 Trường Mầm non Quài Cang 92 Tốt  

46 Trường Mầm non Sơn Ca 90 Tốt  

47 Trường Mầm non Quài Nưa 95 Tốt  

48 Trường Mầm non Mùn Chung 90 Tốt  

49 Trường Mầm non Sao Mai 86 Tốt  

50 Trường Mầm non An Bình 86 Tốt  

51 Trường Mầm non Mường Mùn 90 Tốt  

52 Trường Mầm non Pú Xi 85 Tốt  

53 Trường Mầm non Rạng Đông 90 Tốt  

54 Trường Mầm non Nậm Din 88 Tốt  

55 Trường Mầm non Phình Sáng 94 Tốt  

56 Trường Mầm non Ta Ma 94 Tốt  

57 Trường Mầm non Tỏa Tình 88     Tốt  

58 Trường Mầm non Tênh Phông 92 Tốt  

59 Trường Mầm non Chiềng Sinh 90 Tốt  

60 Trường Mầm non Bình Minh 90 Tốt  

61 Trường Mầm non Nà Sáy 98 Tốt  

62 Trường Mầm non Khong Hin 92 Tốt  

63 Trường Mầm non Pú Nhung 95 Tốt  

64 Trường Mầm non Mường Thín 95 Tốt  

65 Trường PTDTBT Tiểu học Rạng Đông 90 Tốt  

66 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din 89 Tốt  

67 Trường Tiểu học Phình Sáng 90 Tốt  

68 Trường Tiểu học Mùn Chung 93 Tốt  

69 Trường Tiểu học Nà Tòng 88 Tốt  

70 Trường Tiểu học Mường Mùn 96 Tốt  

71 Trường Tiểu học Nậm Mức 80 Tốt  

72 Trường Tiểu học Mường Thín 93 Tốt  

73 Trường Tiểu học Khong Hin 90 Tốt  

74 Trường Tiểu học Bình Minh 90 Tốt  

75 Trường Tiểu học Chiềng Sinh 90 Tốt  

76 Trường Tiểu học Quài Tở 95 Tốt  

77 Trường Tiểu học Xuân Ban 95 Tốt  

78 Trường Tiểu học Quài Cang 100 Tốt  

79 Trường Tiểu học Số 2 Quài Cang 90 Tốt  

80 Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn 90 Tốt  

81 Trường Tiểu học số 2 Thị trấn 90 Tốt  

82 Trường Tiểu học Số 1 Quài Nưa 88 Tốt  

83 Trường Tiểu học Số 2 Quài Nưa 88 Tốt  



 

84 Trường Tiểu học Pú Nhung 90 Tốt  

85 Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông 90 Tốt  

86 Trường TH&THCS TỏaTình 90 Tốt  

87 Trường THCS Thị trấn 97 Tốt  

88 Trường THCS Chiềng Sinh 97 Tốt  

89 Trường THCS Khong Hin        94 Tốt  

90 Trường THCS Nà Sáy 91 Tốt  

91 Trường THCS Mường Thín 100 Tốt  

92 Trường THCS Quài Cang 100 Tốt  

93 Trường THCS Quài Nưa 93 Tốt  

94 Trường THCS Vừ A Dính 95 Tốt  

95 Trường THCS Mường Mùn 85 Tốt  

96 Trường PTDTBT THCS Mùn Chung 95 Tốt  

97 Trường PTDTBT THCS Phình Sáng 90 Tốt  

98 Trường THCS Rạng Đông 90 Tốt  

99 Trường PTDTBT THCS Ta Ma 90 Tốt  

100 Trường THCS Chiềng Đông 90 Tốt  

101 Trung tâm Y tế huyện 82 Khá  

102 UBND xã Mường Khong 82 Khá  

103 UBND xã Tênh Phông 82 Khá  

104 UBND xã Ta Ma 83 Khá  

105 UBND xã Phình Sáng 83 Khá  

106 UBND xã Nà Tòng 82 Khá  

107 UBND xã Pú Xi 82 Khá  

108 Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma 83 Khá  

109 Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi 82 Khá  
 

Danh sách trên có 109 cơ quan, đơn vị./. 
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